
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 3 Tòa nhà Quý Hạnh, 165 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI

0110774951

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)

1622

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không hoạt động tại trụ sở)

1629

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở)

3100

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình đường sắt 4211

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng
chi tiết: san lấp mặt bằng

4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON 
HANOI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICON HANOI INTERIOR DESIGN JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ICON HANOI INTERIOR DESIGN JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987038628
Email: iconinterior.hanoi@noithaticon.

vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất (trừ dược 
phẩm). Bán buôn đèn, tinh dầu, phụ kiện bếp, chén, ly, nước 
xịt thơm vải

4649

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
chi tiết: môi giới bất động sản

6820

20. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán)

7020

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110(Chính)

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất (trừ thiết kế công 
trình xây dựng).

7410

23. Xây dựng công trình điện
(doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa , dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Xây dựng công trình thủy 4291

27. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không 
tồn trữ hóa chất)

4773

30. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN BÙI 
KHÁNH LINH

Khu 1A, Phường 
Hồng Hải, Thành 
phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0221960022
68

2 PHẠM 
THANH 
NHƠN

Bình Đường 2, 
Phường An Bình, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0510890145
44
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3 HUỲNH THỊ 
MAI HƯƠNG

C1-1219C. 
Dương Home, 34 
Đường 12, 
Phường Trường 
Thọ, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0821880108
85

4 MAI THỊ BÍCH 
NHUNG

Thôn 2, Xã Nam 
Dong, Huyện Cư 
Jút, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0671940048
49

5 NGUYỄN 
VIỆT HOÀNG

Thôn Nha, Xã 
Thái Giang, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0340940074
19
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6 LÊ TIẾN BẢO TDP Tập An 
Nam, Phường Phổ 
Văn, Thị xã Đức 
Phổ, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0510940162
74

7 NGUYỄN 
VIỆT SỸ

78A/2D Cây Keo, 
Phường Tam Phú, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

0620880032
79

8 NGUYỄN 
BẢO NGỌC

Thôn Liêm An, 
Xã Hồng Liêm, 
Huyện Hàm 
Thuận Bắc, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0600930040
66
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9 NGUYỄN 
CHIẾN 
THẮNG

315 Lê Lợi, 
Phường Lê Lợi, 
Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

0010840371
51

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034094007419
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nha  , Xã Thái Giang, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nha  , Xã Thái Giang, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam

21/10/1994 Kinh Việt Nam

14/11/2018 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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